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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng. 

Câu 1. Đọc hai câu sau: 

(1) Tôi nhớ những hạt cây vừa nảy mầm trên mặt đất. (2) Chúng xanh tươi, non nớt, tuy run rẩy yếu đuối 

nhưng cũng đầy kiêu hãnh. 

Từ “chúng” ở câu (2) thay thế cho cụm từ nào ở câu (1)? 

A. Tôi nhớ 

B. những hạt cây 

C. những hạt cây vừa nảy mầm trên mặt đất 

D. Tôi nhớ những hạt cây vừa nảy mầm trên mặt đất 

Câu 2. Từ nào KHÔNG cùng nhóm về nghĩa trong dãy từ sau: xây dựng, kiến thiết, cần thiết, tạo dựng 

A. xây dựng 

B. kiến thiết  

C. cần thiết 

D. tạo dựng 

Câu 3. Dòng nào nêu đúng chủ ngữ của câu: “Đến tháng Năm thì những cây phượng đón lấy lửa ấy, chạy 

tiếp cuộc chạy tiếp sức của các loài hoa trong thành phố, báo hiệu những ngày nghỉ hè thoải mái của chúng 

tôi sắp đến.” (Theo Vân Long)? 

A. Đến tháng Năm thì những cây phượng  

B. Đến tháng Năm thì những cây phượng đón lấy lửa ấy  

C. những cây phượng  

D. những cây phượng đón lấy lửa ấy 

Câu 4. Trong câu: “Tôi đi chân đất bởi tôi thích cái cảm giác đất vườn ẩm ướt, mềm mại ôm lấy hai bàn 

chân thật dịu dàng.” (Theo Đỗ Bích Thuý) có những tính từ nào? 

A. bàn chân, thích, ẩm ướt  

B. cảm giác, ẩm ướt, mềm mại  

C. thích, đất vườn, ôm 

D. ẩm ướt, mềm mại, dịu dàng  

Câu 5. Câu nào sau đây có trạng ngữ chỉ thời gian? 



 

 

 

 

A. Ở trung tâm thị trấn, những biệt thự cổ kính nằm xen giữa những rừng đào, rừng mơ.  

B. Nhằm khuyến khích những học sinh nghèo, học giỏi, Nhà trường đã trao học bổng Lê Quý Đôn cho các 

bạn.  

C. Nhờ sự chăm sóc tận tình của chú bé, vết thương của chim én đã lành.  

D. Dòng sông Kỳ Cùng, vào mùa hồi chín, chở mùi hương thơm ngát đi khắp đôi bờ. 

Câu 6. Câu nào sau đây dùng dấu // phân tách đúng chủ ngữ và vị ngữ trong câu? 

A. Những cây trúc vàng óng, // vút cao, đã bắt đầu trổ hoa.  

B. Giữa vùng cỏ may, những cây lau đung đưa // những chùm bông trắng xám.  

C. Suối // chảy lững lờ, làm những sợi rêu xanh bám vào tảng đá uốn lượn theo dòng nước.  

D. Tóc bà đen // và dày kì lạ, phủ kín cả hai vai, xoã xuống ngực, xuống đầu gối. 

Câu 7. Dòng nào sau đây gồm những từ viết đúng chính tả? 

A. nhập nhoạng, câu truyện, xinh động, chuyền hình  

B. lãi xuất, sơ xuất, dân giã, bứt dứt  

C. giữ gìn, giấu giếm, giãi bày, dỗ dành  

D. ghê ghớm, dễ dãi, chân trọng, màng nhện 

Câu 8. Câu “Bà nấu ăn cho cháu.” là câu khiến trong trường hợp nào? 

A. Cháu nói với ông  

B. Cháu nói với bà 

C. Bà nói với cháu  

D. Ông nói với cháu 

PHẦN II: TỰ LUẬN (8,0 điểm) 

Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu nêu dưới: 

Hương hoa hoàng lan 

 Chỉ mấy ngày sau, cả cây hoàng lan đã khoác trên mình một màu xanh nõn nà. Một chiếc áo được dệt từ 

hàng vạn, vạn chồi non. Trông cây hoàng lan thật đẹp nhưng cũng vô cùng giản dị. Hà đẩy cánh cổng gỗ 

nặng trịch để bước vào vườn với bà. [...]  

 - Bà ơi, cây hoàng lan này có lâu chưa bà?  

 Bà cười, tay bà vẫn cẩn thận gài những nhành cây nhót phủ đây hoa trắng ngà vào hàng rào:  

 -  Nó có từ lâu lắm, hồi bằng các cháu, bà đã thấy nó to và cao như thế này rồi. Bao năm trôi qua, cứ 

tưởng nó sẽ già đi, nhưng không, mỗi mùa xuân tới nó lại trẻ trung như hồi nào. [...]  

 Bà dừng tay, đôi mắt nhìn xa xôi:  

 - Hồi ông đi bộ đội, thư nào về ông cũng hỏi cây hoàng lan. Ông nhớ nó lắm. Rồi ông bảo bà gửi cho ông 

mấy cánh hoa vàng của cây hoàng lan này.  

 - Bà có gửi cho ông không? - Hà chăm chú. Bà gật đầu rồi dắt Hà vào nhà. Bà lần mở cái rương mây nhỏ 

trên đầu giường và lấy ra mấy cánh hoa đã héo quắt queo và đen sẫm lại.  



 

 

 

 

 Những cánh hoa này đấy cháu ạ. Các chiến sĩ trong đơn vị đã tìm thấy nó ở dưới đáy ba lô của ông... Hà 

run run đỡ những cánh hoa hoàng lan từ trong tay bà. Cô bé ngước đôi mắt tròn xoe nhìn lên ban thờ. Hà 

thấy bà cũng nhìn theo... Bây giờ thì cô bé đã hiểu vì sao bà yêu quý cây hoàng lan và mảnh vườn này đến 

thế. Những cánh hoa hoàng lan đã đen sậm trên tay Hà như vẫn còn phảng phất hương thơm.  

               (Theo Hương hoa hoàng lan, Khuê Phan)  

Câu 1 (0,5 điểm). Cây hoàng lan vào mùa xuân có gì đẹp? 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 2 (0,5 điểm). Vì sao ông của Hà lại muốn bà gửi cho ông những cánh hoa hoàng lan? 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 3 (1,0 điểm). Việc bà của Hà giữ những cánh hoa đã héo quắt cho em hiểu gì về bà? 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 4 (1,0 điểm). Những hành động nào của Hà cho thấy Hà rất xúc động trước câu chuyện của bà? 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 5 (0,5 điểm). Từ “phảng phất” trong câu cuối có thể thay thế bằng từ nào?  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 6 (1,0 điểm). Viết một câu cảm thán nêu cảm xúc của em về câu chuyện. 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 7 (3,5 điểm). Mỗi chúng ta có thể sinh sống ở những nơi khác nhau: một thành phố ồn ào, nhộn nhịp, 

một vùng núi bình yên hay một vùng đồng bằng êm đềm, trù phú,... Nếu như có một phép màu đưa em đến 

tương lai, em hãy tưởng tượng nơi em ở khi đó sẽ như thế nào? Viết một đoạn văn (khoảng 12 - 15 câu) tả 

lại khung cảnh nơi em ở trong tương lai vào buổi sáng. Hãy đặt tên cho đoạn văn của em. 

-------- Hết -------- 

 


